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Mở đầu 

Cách đây 50 năm, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc cuộc 

kháng chiến trường kỳ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước. Đây là trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ 

đại của dân tộc như Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976 đã nhận định 

“Thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong 

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế 

giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.”1  

Nền ngoại giao Việt Nam rất vinh dự và tự hào được đóng góp vào 

thắng lợi vĩ đại và to lớn đó của dân tộc. Lịch sử 80 năm qua đã cho thấy 

trong những thắng lợi vĩ đại của đất nước, những chiến thắng trên chiến 

trường đều gắn liền với những thắng lợi trên bàn đàm phán. Nếu như 

chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử đã tạo thế cho những kết quả trên bàn 

đàm phán ở Hội nghị Geneva thì thắng lợi trong Hội nghị Paris đã góp 

phần quan trọng vào chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử. Những 

thắng lợi trên mặt trận ngoại giao trong giai đoạn này đã để lại những bài 

học vô giá, còn nguyên giá trị đến ngày nay.  

                                         
1 Văn kiện Đảng, Toàn tập, Tập 37 (Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, 2004), 457. 

Ngoại giao - mặt trận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược  

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, thực hiện mệnh lệnh thiêng 

liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân 

dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, tổ quốc ta nhất định sẽ thống 

nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”, lợi ích quốc gia 

- dân tộc trên hết và trước hết lúc này là làm thế nào để giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước. 

Trong hoàn cảnh phải “lấy yếu đánh mạnh”, Đảng ta đã xác định 

việc tạo dựng sức mạnh tổng hợp bằng việc kết hợp sức mạnh dân tộc 

với sức mạnh thời đại là một nhân tố quyết định. Đó là sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân, từ Bắc chí Nam; sức mạnh của tình đoàn kết với Lào 

và Campuchia; sức mạnh của sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, 

nhất là Liên Xô, Trung Quốc và sức mạnh của sự ủng hộ của nhân loại 

tiến bộ trên toàn thế giới. Với tinh thần đó, Hội nghị Trung ương 13 năm 

1967 đã xác định “Đấu tranh ngoại giao không đơn thuần phản ánh cuộc 

đấu tranh chiến trường mà trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất 

cuộc chiến tranh giữa ta và địch, đấu tranh ngoại giao giữ vai trò quan 

trọng, tích cực, chủ động”. Tiếp đó năm 1969, Bộ Chính trị đã ra Nghị 

quyết xác định “Ngoại giao đã trở thành một mặt trận quan trọng, có ý 

nghĩa chiến lược”. 

Một là ngoại giao đã kết hợp với quân sự, chính trị, tạo ra thế trận 

“vừa đánh vừa đàm”, huy động sức mạnh tổng hợp của dân tộc. Trong 

đó đấu tranh quân sự và chính trị là cơ sở cho đàm phán trên mặt trận 

ngoại giao; ngược lại, đấu tranh ngoại giao góp phần cộng hưởng thắng 

lợi của đấu tranh chính trị và quân sự. Bằng những sách lược linh hoạt và 

mềm dẻo, khi thời cơ chín muồi, ta đã buộc Mỹ ngồi vào đàm phán từ 

năm 1969, mở ra cục diện mới đi vào giành thắng lợi từng bước. Những 

cuộc đấu trí cam go trên bàn đàm phán với cường quốc hàng đầu thế giới đã 

tôi luyện bản lĩnh và trí tuệ của ngoại giao cách mạng Việt Nam. Các nhà 
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ngoại giao lỗi lạc như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn 

Duy Trinh, Nguyễn Cơ Thạch… đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên 

định, đầy bản lĩnh, sắc sảo nhưng mềm dẻo của ngoại giao Việt Nam.  

Nghệ thuật “đánh - đàm” trong ngoại giao đã đạt đến đỉnh cao với 

việc ký Hiệp định hòa bình Paris. Cùng với các chiến thắng Khe Sanh, 

Mậu Thân…, những thắng lợi trên bàn đàm phán đã buộc Mỹ xuống 

thang và ký Hiệp định tháng 1/1973, hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ 

cút” để tiến tới “đánh cho ngụy nhào”. Thể theo Hiệp định, Mỹ buộc 

phải rút toàn bộ quân đội và vũ khí ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và phong 

trào quần chúng cách mạng củng cố. Từ đó hình thái chiến trường thay 

đổi theo hướng có lợi cho cách mạng, tạo thời cơ như Bộ Chính trị nhận 

định năm 1974 “ngoài thời cơ này, không còn thời cơ nào khác” cho giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  

Hai là ngoại giao đã tranh thủ sức mạnh của ba dòng thác cách 

mạng, huy động được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và mặt 

trận quốc tế rộng rãi ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân 

dân Việt Nam. Câu nói “Vì Việt Nam, nhân dân Cu-ba sẵn sàng hiến 

dâng cả máu của mình” của Chủ tịch Fidel Castro đã trở thành khẩu hiệu 

tiêu biểu cho sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ 

nghĩa anh em. Cùng với ý chí, quyết tâm của quân và dân ta, sự chi viện, 

giúp đỡ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa đã góp phần lập nên 

những chiến công lẫy lừng trên chiến trường. Bằng uy tín và các hoạt 

động ngoại giao của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền 

bối không chỉ huy động được sự ủng hộ mà còn đóng góp to lớn vào việc 

củng cố đoàn kết, hợp tác của các nước xã hội chủ nghĩa. Cách mạng 

Việt Nam đã trở thành ngọn cờ quy tụ sự đoàn kết của các nước xã hội 

chủ nghĩa vượt qua những thời khắc có những rạn nứt, bất đồng. Đồng 

thời với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, ta đã xây dựng tình đoàn kết 

và liên minh chiến đấu với Lào và Cam-pu-chia, góp phần làm nên thắng 

lợi của cách mạng của mỗi nước. 

Bên cạnh đó, ngoại giao “tâm công” Việt Nam đã thu phục lòng 

người bằng chính nghĩa, lẽ phải và đạo lý, tạo nên mặt trận nhân dân 

rộng khắp ủng hộ Việt Nam. Hai chữ “Việt Nam” đã trở thành biểu 

tượng của phong trào giải phóng dân tộc, trong đó có cả nhân dân Mỹ và 

đông đảo chính khách, học giả, nhân sĩ nổi tiếng thế giới. Hàng triệu 

người khắp năm châu, ngay cả trong lòng nước Mỹ đã xuống đường biểu 

tình phản đối chiến tranh; phong trào tình nguyện sang Việt Nam chiến 

đấu, hiến máu, lập quỹ quyên góp… lan rộng khắp thế giới. Hình ảnh các 

nhà lãnh đạo như Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme tham gia biểu tình 

hay những nhà hoạt động vì hòa bình như Norman Morrison tự thiêu 

phản đối chiến tranh đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì hòa 

bình, công lý.  

Ba là với tinh thần “hòa hiếu”, ngoại giao đã mở rộng quan hệ đối 

ngoại của đất nước và đặt nền móng cho sự hòa giải với các nước đã 

từng tham chiến. Trong những ngày khói lửa chiến tranh, chúng ta đã 

luôn bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các 

nước đang tham chiến tại Việt Nam, kể cả với Mỹ, sẵn sàng “trải thảm 

đỏ” cho Mỹ rút. Với các cử chỉ thiện chí như đối xử nhân đạo với tù 

binh, trao trả tù binh, tạo thuận lợi cho việc di tản công dân…, tinh thần 

ngoại giao hòa hiếu đã thể hiện thiện chí hòa bình, nhân đạo và góp phần 

khôi phục quan hệ bình thường với các nước sau này. 

Cùng với cuộc đấu tranh chính nghĩa của ta, ngoại giao đã nêu cao 

tinh thần “làm cho nước mình ít kẻ thù hơn hết và nhiều bạn đồng minh 

hơn hết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần mở rộng quan hệ không 

chỉ với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước thuộc địa cũ mới giành 

độc lập. Ngay sau thắng lợi của Hiệp định Paris, ta đã thiết lập quan hệ 

ngoại giao với nhiều nước tư bản phát triển phương Tây như Nhật Bản, 
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Anh, Pháp, I-ta-li-a, Ca-na-đa, Bỉ, Hà Lan…, mở rộng sự công nhận với 

nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Bốn là như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “muốn thành công thì 

phải biết trước mọi việc”, việc nghiên cứu, dự báo chiến lược của ngoại 

giao đã hỗ trợ đắc lực cho mặt trận đấu tranh chính trị và quân sự. Ngoại 

giao đã đánh giá, nhận định đúng tình hình thế giới, lợi ích và chủ trương 

của bạn bè cũng như đối thủ, từ đó giúp Trung ương Đảng có những 

quyết sách kịp thời trong từng giai đoạn. Trong giai đoạn đánh - đàm, 

cùng với tiến công quân sự, ngoại giao đã đẩy mạnh tấn công chính trị, 

dư luận buộc Mỹ phải ngừng tấn công bắn phá miền Bắc, chấp nhận 

chuyển hướng chiến lược và ngồi vào đàm phán với Việt Nam.  

Lịch sử các cuộc chiến tranh đều cho thấy, mỗi dự báo chiến lược có 

sức mạnh không kém những binh đoàn, ngoại giao cũng góp phần vào 

những chiến thắng trên mặt trận quân sự. Trong mỗi hoạt động lớn như 

cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…, 

ngoại giao đã cùng với các lực lượng khác đánh giá đúng về tình hình đối 

thủ để từ đó có các dự báo chuẩn xác về bước đi quân sự. Đặc biệt trong 

cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, ngoại giao đã đánh giá đúng về 

những khó khăn của chính quyền Sài Gòn và chiều hướng chính sách của 

Mỹ, dự báo chuẩn xác về việc Mỹ không thể can thiệp quân sự trở lại.  

Nền ngoại giao non trẻ của nước Việt Nam hiện đại ra đời, trưởng 

thành trong 9 năm kháng chiến chống Pháp và được tôi luyện trong 20 

năm kháng chiến chống Mỹ. Những chiến công hiển hách trên bàn đàm 

phán ở Geneva năm 1954 và tại Paris năm 1973 là sự kết tinh trí tuệ trong 

những giai đoạn cam go nhất của lịch sử cách mạng Việt Nam. Được thử 

thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm lợi ích quốc gia - dân 

tộc bị đe dọa nghiêm trọng, những bài học này vẫn còn nguyên giá trị 

trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay. 

Những bài học trong kỷ nguyên vươn mình 

Những thay đổi mang tính thời đại đòi hỏi những quyết sách mang 

tính cách mạng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “trong kỷ nguyên mới, 

kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên 

những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, 

xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng 

Việt Nam”. Thấm nhuần tư tưởng đó, ngoại giao Việt Nam sẽ phát huy 

những bài học có giá trị vượt thời đại trong cuộc đấu tranh giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.  

Thứ nhất là bài học bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, ngoại giao đã thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ ba năm 1964 là ngoại giao 

“phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ”. Ngày nay, lợi ích 

quốc gia - dân tộc vẫn là kim chỉ nam cho hành động, là căn cứ quan 

trọng nhất để xác định hợp tác - đấu tranh trong ngoại giao. Đồng thời 

trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau như hiện nay, bảo đảm cao nhất lợi ích 

quốc gia - dân tộc còn cần dựa trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, 

cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, 

dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật 

pháp quốc tế.  

Thứ hai là bài học về kết hợp nội lực với ngoại lực, kết hợp sức 

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Trước đây, ngoại giao “tâm công” 

đã huy động được sự ủng hộ vô cùng to lớn cả về vật chất và tinh thần 

của nhân loại tiến bộ. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, ngoại giao 

“phục vụ phát triển” phải huy động các điều kiện, nguồn lực thuận lợi 

bên ngoài như các xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, sự đồng thuận 

trong kiến tạo, củng cố thế giới đa cực, đa trung tâm, công bằng, bình 

đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế; các xu thế phát triển mới đang định 

hình thế giới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và đặc biệt 
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là những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang mở ra 

cơ hội đột phá mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn… Trong đó ngoại giao 

có nhiệm vụ tiên phong khơi thông hợp tác với các quốc gia, tập đoàn 

hàng đầu; khai mở nguồn vốn, nguồn tri thức từ các trung tâm đổi mới 

sáng tạo; nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi sản xuất, chuỗi cung 

ứng toàn cầu… 

Thứ ba là việc đặt đối ngoại vào vai trò, vị trí “trọng yếu, thường 

xuyên, tiên phong” cùng quốc phòng - an ninh trong bảo vệ lợi ích quốc 

gia - dân tộc. Trong chiến tranh, Đảng ta đã có quyết sách chiến lược là 

xác định đối ngoại là một “mặt trận” cùng với chính trị và quân sự. 

Trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh 

chóng, cạnh tranh, xung đột gia tăng, Đảng ta đã xác định cùng với quốc 

phòng và an ninh, đối ngoại phải đóng vai trò “trọng yếu, thường xuyên” 

trong bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo dựng cục diện quốc tế 

hòa bình, ổn định, thuận lợi, tranh thủ các nguồn lực và điều kiện phục 

vụ phát triển đất nước. Đặc biệt, ngoại giao phải nâng tầm, làm sâu sắc 

hơn khuôn khổ quan hệ với các đối tác để mở ra không gian an ninh và 

phát triển mới cho đất nước. 

Thứ tư là bài học về hội nhập với thế giới, đặt đất nước vào dòng 

chảy chính của thời đại. Trước kia hội nhập là gắn dân tộc với 3 dòng 

thác cách mạng, với sự nghiệp chung của các nước xã hội chủ nghĩa; 

ngày nay là hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, đầy đủ, đưa hội nhập 

quốc tế trở thành động lực cho phát triển. Theo đó, thực hiện thành công 

Nghị quyết 59/NQ-TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình 

hình mới, cùng với Nghị quyết 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ 

nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị 

về phát triển kinh tế tư nhân là “bộ tứ trụ cột” của Đảng trong giai đoạn 

cách mạng này. Đặc biệt, đưa hội nhập trở thành sự nghiệp của toàn dân, 

trở thành “văn hóa tự giác” của người dân, doanh nghiệp, địa phương. 

Đây cũng chính là “chủ thể, lực lượng chủ công và đối tượng thụ hưởng” 

các lợi ích của hội nhập quốc tế. 

Kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh, ngoại giao ngày nay 

đã tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi, rộng mở cho bảo vệ và xây 

dựng Tổ quốc. Chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc 

gia, tạo lập khuôn khổ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 37 nước, 

là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, từ hội nhập kinh tế 

đơn thuần chuyển sang hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, phát huy vai 

trò nòng cốt, dẫn dắt trong những vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm 

chiến lược, phù hợp với lợi ích của ta cũng như đóng góp thiết thực, có 

trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới.  

Kết luận 

Trong mỗi chiến thắng vĩ đại của dân tộc đều có sự đóng góp của 

ngoại giao. Trong kỷ nguyên giải phóng dân tộc, ngoại giao đã trở thành 

một mặt trận, góp phần vào thắng lợi vĩ đại mùa Xuân 1975. Trong kỷ 

nguyên đổi mới, ngoại giao đã tiên phong phá thế bao vây cấm vận, đưa 

đất nước hội nhập quốc tế mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Với tư tưởng vượt thời gian, những bài học trong cuộc đấu tranh giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục 

soi đường cho ngoại giao bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển 

giàu mạnh của dân tộc. Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực để phụng sự Tổ 

quốc, phụng sự nhân dân, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc 

trong bối cảnh mới./. 

 


